
Chủ đề 5
Bài 1:  t, th, nh
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
mẹ đi chợ, bé kha và chị nga ở nhà vẽ thỏ, vẽ tê tê. 

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh.
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Chủ đề 5

a, o, ô, ơ, e, ê, i, c, v, n, m, u, ư.

Bài 1: t, th, nh 

b, d, đ, l, h, k, ch, kh.



Chủ đề 5
Bài 2:  ǟ, tr
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
nghỉ hè, bé về nhà bà, ở nhà bà có tre ngà, có gà ri. 

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.
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Chủ đề 5

a, o, ô, ơ, e, ê, i, c, v, n, m, u, ư.

b, d, đ, l, h, k, ch, kh.

Bài 2:  ǟ, tr



Chủ đề 5
Bài 3:  ia
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
chú tư ghé nhà, cho bé rổ khế và chả chìa. 

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.

 ia.
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Chủ đề 5

a, o, ô, ơ, e, ê, i, c, v, n, m, u, ư.

b, d, đ, l, h, k, ch, kh.

Bài 3:  ia



Chủ đề 5
Bài 4:  ua, öa
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Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bà nghỉ trưa, chị nga về, bé kha kể khe khẽ: . 
 
- bà đi chợ mua mía, dừa, thị. 

 

- . 

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.

 ia. ua. ưa.

8

Chủ đề 5

a, o, ô, ơ, e, ê, i, c, v, n, m, u, ư.

b, d, đ, l, h, k, ch, kh.

Bài 4:  ua, öa



Chính tø

Phụ huynh đọc, các em nghe viết:
 
 

 
bà đưa bé kha ghé nhà cô thư, nhà cô có hồ cá trê, có cả dứa, cà chua và  
 
tía tô. 

 g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr.

 ia. ua. ưa.
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Chủ đề 5

a, o, ô, ơ, e, ê, i, c, v, n, m, u, ư.

b, d, đ, l, h, k, ch, kh.

Bài 5: Ôn t§p
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